
Phụ lục

BIỂU MẪU RÀ SOÁT, HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ

(Kèm theo Thông báo số 2846 /TB-ĐHSPKT ngày 18 tháng 8 năm 2025 

của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh)

	STT
	Số Biểu mẫu
	Tên biểu mẫu

	1. 
	Biểu mẫu 1
	Phiếu rà soát văn bản quản lý nội bộ 

	2. 
	Biểu mẫu 2
	Danh mục văn bản quản lý nội bộ được rà soát

	3. 
	Biểu mẫu 3
	Danh mục văn bản quản lý nội bộ còn hiệu lực 

	4. 
	Biểu mẫu 4
	Danh mục văn bản quản lý nội bộ hết hiệu lực một phần hoặc toàn bộ

	5. 
	Biểu mẫu 5
	Danh mục văn bản quản lý nội bộ cần sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ

	6. 
	Biểu mẫu 6
	Tờ trình đề xuất nghiên cứu văn bản quản lý nội bộ mới

	7. 
	Biểu mẫu 7
	Danh mục tổng hợp các văn bản quản lý nội bộ, hệ thống hoá 

	8. 
	Biểu mẫu 8
	Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát văn bản quản lý nội bộ 


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ:…………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





PHIẾU RÀ SOÁT VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ
Tên gọi văn bản được rà soátˡ: 

Người rà soát văn bản:

Đơn vị:

Thời điểm rà soát văn bản (ngày/tháng/năm):

	STT
	Nội dung rà soát
	Căn cứ rà soát
	Ý kiến xem xét, đánh giá của người rà soát
	Ý kiến đề xuất

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	



                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2025
        Người rà soát văn bản



       Trưởng Đơn vị


  (Ký và ghi rõ họ tên)                                              (Ký và ghi rõ họ tên)

ˡ Ghi rõ tên, số, ký hiệu: ngày, tháng, năm ban hành; cơ quan ban hành văn bản được rà soát.

² Nội dung rà soát văn bản theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 79/2025/NĐ-CP.

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ:…………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ ĐƯỢC  RÀ SOÁT

	STT
	Tên văn bản rà soát
	Số và ký hiệu văn bản
	Thời gian ban hành
	Trích yếu văn bản
	Người ký văn bản

	1. 
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	


                                                            Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2025
          Người lập danh mục



Trưởng Đơn vị


  (Ký và ghi rõ họ tên)                                      (Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ:…………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ CÒN HIỆU LỰC

	STT
	Tên văn bản 
	Số và ký hiệu văn bản 
	Thời gian ban hành văn bản
	Trích yếu văn bản
	Thời điểm có hiệu lực

	1. 
	
	
	
	
	


	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	

	Tổng số:……………..(văn bản).



                                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2025
           Người lập danh mục


                 Trưởng Đơn vị


  (Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ:…………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ 

HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ

1. Văn bản hết hiệu lực một phần

	STT
	Tên văn bản 
	Số và ký hiệu văn bản 
	Thời gian ban hành văn bản
	Trích yếu văn bản
	Thời điểm hết hiệu lực một phần
	Nội dung quy định hết hiệu lực
	Lý do/Căn cứ hết hiệu lực
	Ngày

 hết hiệu

 lực

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:……………..(văn bản).


2. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ

	STT
	Tên văn bản 
	Số và ký hiệu văn bản 
	Thời gian ban hành văn bản
	Trích yếu văn bản
	Thời điểm hết hiệu lực của văn bản
	Lý do/Căn cứ hết hiệu lực
	 Ngày

 hết hiệu

   lực
	  Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:……………..(văn bản).


                                                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2025
           Người lập danh mục


             Trưởng Đơn vị


  (Ký và ghi rõ họ tên)                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ:…………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





DANH MỤC VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ  
CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ 

	STT
	Tên văn bản 
	Số và ký hiệu văn bản 
	Thời gian ban hành văn bản
	Trích yếu văn bản
	Thời điểm phát sinh hiệu lực của văn bản
	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản
	   Lý do/Căn cứ đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:……………..(văn bản).


                                                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2025
           Người lập danh mục



  Trưởng Đơn vị


  (Ký và ghi rõ họ tên)                                        (Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ:…………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày          tháng       năm 2025


TỜ TRÌNH

Về việc………………………………

           

                                        Kính gửi: 

                                                       - ……………………………;

                                                       - ……………………………

Căn cứ……………..;

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở pháp lý để ban hành văn bản

2. Cơ sở thực tiễn 

3. Các văn bản quản lý nội bộ cần được thay thế, bãi bỏ (nếu có)

II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM CỦA VIỆC BAN HÀNH VĂN BẢN (DỰ THẢO) 
1. Mục đích ban hành văn bản

2. Quan điểm xây dựng văn bản

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO VĂN BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

2. Bố cục của dự thảo văn thảo

3. Nội dung cơ bản  

3.1. Các nội dung sửa đổi, hoàn thiện 

3.2. Các nội dung bổ sung

3.3. Các nội dung lược bỏ

3.3.1. Nội dung lược bỏ do không phù hợp thẩm quyền 

3.3.2. Nội dung lược bỏ để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật

V. DỰ KIẾN THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN CÓ THỂ XẢY RA KHI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VĂN BẢN (DỰ THẢO) VÀ DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT (NẾU CÓ)

VI. DỰ KIẾN THỜI GIAN BAN HÀNH VĂN BẢN

VII. ĐỀ NGHỊ CỦA ĐƠN VỊ SOẠN THẢO VĂN BẢN


./.

Người soạn thảo
           Trưởng Đơn vị
                  Ý kiến của Ban giám hiệu

                                     Soạn thảo văn bản

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ:…………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN 
QUẢN LÝ NỘI BỘ THUỘC ĐỐI TƯỢNG HỆ THỐNG HÓA

	STT
	Tên văn bản 
	Số và ký hiệu văn bản 
	Thời gian ban hành văn bản
	Trích yếu văn bản
	Thời điểm có hiệu lực
	Thời điểm kết thúc hiệu lực một phần của VB
	Nội dung kết thúc hiệu lực
	   Lý do/Căn cứ kết thúc hiệu lực
	 Ghi 

 chú

	I.  Lĩnh vực ………….

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:……………..(văn bản)
	

	II.  Lĩnh vực 
	

	1. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:……………..(văn bản)
	

	Tổng số các văn bản của I + II +……
	


                                                               Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2025
           Người lập danh mục


              Trưởng Đơn vị


 (Ký và ghi rõ họ tên)                                          (Ký và ghi rõ họ tên)

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH

ĐƠN VỊ:…………………………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUẢN LÝ NỘI BỘ

1. Tổng số VBQLNB được rà soát  
	STT
	Tên văn bản 
	Số và ký hiệu văn bản 
	Thời gian ban hành văn bản
	Trích yếu văn bản
	Văn bản còn hiệu lực 
	Văn bản còn hiệu lực một phần
	Ghi chú

	1. 
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số:……………..(văn bản).


2. Đề xuất văn bản quản lý nội bộ cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

3. Đề xuất nghiên cứu, xây dựng văn bản quản lý nội bộ                       

                                                                   Tp. Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2025
           Người lập danh mục



     Trưởng Đơn vị


 (Ký và ghi rõ họ tên)                                            (Ký và ghi rõ họ tên)
Biểu mẫu 1





Biểu mẫu 2





Biểu mẫu 3





Biểu mẫu 4





Biểu mẫu 5





Biểu mẫu 6





Biểu mẫu 7





Biểu mẫu 8








10

